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Tính tiền khi mua hàng
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Số trên tờ tiền và trên thẻ giá là số nghìn đồng. Khi đọc, bố mẹ nói cả chữ “nghìn” cho con quen.
Được trả lại bao nhiêu, cần thêm bao nhiêu, đắt hơn bao nhiêu đều là tìm phần còn thiếu: lấy số lớn trừ số
bé, trừ chục trước rồi trừ đơn vị. Mua hai món thì cộng hai giá, cộng chục trước rồi cộng đơn vị.

1 Tìm số tiền bằng hai cách.

28
Đưa: 100 Được trả lại bao

nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

100 − 20 = − 8 =
Cách 2. Đếm tiếp, dừng ở số tròn chục:

28 → 30: thêm 30 → 100: thêm

Được trả lại nghìn.

32
quyển truyện

15
quyển vở

Quyển vở rẻ hơn quyển
truyện bao nhiêu
nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

32 − 10 = − 5 =
Cách 2. Thử lại bằng phép cộng:

+ 15 = 32

Rẻ hơn nghìn.

2 Tính tiền mua cả hai món.
Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị.

26
20 5 1

41
20 20 1

26 + 40 = + 1 =

Hết nghìn.

27 59

27 + 50 =

+ 9 =

Hết nghìn.

3 Na mua hai món thì vừa hết tiền. Khoanh hai món đó.
Đếm tiền của Na trước, rồi viết phép cộng.

Na có: 50 5

38 22 31 33

+ =

Na có: 50 20 5 1

42 45 31 14 23

+ =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tìm số tiền bằng hai cách.

28
Đưa: 100 Được trả lại bao nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

100 − 20 = 80 80 − 8 = 72
Cách 2. Đếm tiếp, dừng ở số tròn chục:

28 → 30: thêm 2 30 → 100: thêm 70

Được trả lại 72 nghìn.

32
quyển truyện

15
quyển vở

Quyển vở rẻ hơn quyển truyện
bao nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

32 − 10 = 22 22 − 5 = 17
Cách 2. Thử lại bằng phép cộng:

17 + 15 = 32

Rẻ hơn 17 nghìn.

Khi con làm sai: Hai cách ra hai số khác nhau thì thử lại: gộp số con tìm được với số đã biết (giá món hàng, số
tiền đang có hay giá món rẻ hơn), xem có ra đúng số lớn không. Đếm tiếp thì dừng ở số tròn chục, rồi mới đếm đến
số lớn. Bày bó que và que lẻ cho hai dòng trừ: trừ chục trước, rồi trừ đơn vị; không đủ que lẻ để bớt thì tháo một
bó.

2 Tính tiền mua cả hai món.

26
20 5 1

41
20 20 1

26 + 40 = 66 66 + 1 = 67

Hết 67 nghìn.

27 59

27 + 50 = 77

77 + 9 = 86

Hết 86 nghìn.

Khi con làm sai: Cho con bày mỗi giá thành ít tờ nhất, gộp hai xấp lại, tờ lớn trước, vừa gộp vừa đếm to. Các tờ
nhỏ gộp lại được 10 nghìn trở lên thì lấy ra mấy tờ vừa đủ 10 nghìn, đổi lấy một tờ 10 nghìn và nói: “thêm một
chục”.

3 Na mua hai món thì vừa hết tiền. Khoanh hai món đó.

Na có: 50 5

38 22 31 33

22 + 33 = 55

Na có: 50 20 5 1

42 45 31 14 23

45 + 31 = 76

Khi con làm sai: Cộng hai giá con chọn rồi so với tiền của Na. Nhìn số đơn vị trên từng thẻ giá và hỏi: “Phần lẻ
phải gộp lại được mấy?”. Gạch chân các cặp có phần lẻ vừa khớp, rồi mới xem số chục.
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